
Tên giải
Lần quay 

của giải
Họ và tên KH Giấy tờ tuỳ thân

Mã số may 

mắn

Mã chi 

nhánh
Tên chi nhánh

Loại sản 

phẩm

Giải đặc biệt 1 NGUYEN MANH HUNG *********105 CT11035997 VN0010018 PGD BACH MAI CT

Giải nhất 1 TRUONG THI THUY ******275 CT12106351 VN0010451 PGD NGUYEN TRAI CT

Giải nhất 2 NGUYEN VIET HUONG ******334 TK0296013 VN0010026 PGD THANH CONG TK

Giải nhất 3 VUONG THI HONG NHUNG *********806 CT10014801 VN0010074 HUB THE VA TIN CHAP MB CT

Giải nhì 1 NGUYEN THI PHUONG LAN ******116 TK0009940 VN0010420 SEABANK LE DUAN TK

Giải nhì 2 CAO VAN SON ******932 CT10023109 VN0010009 PGD TRUNG HOA CT

Giải nhì 3 HOANG VAN THUONG *********148 TK0250432 VN0010305 PGD HONG BANG TK

Giải nhì 4 LE VAN MINH *********538 CT11048576 VN0010301 CN HAI PHONG CT

Giải nhì 5 PHAM VAN HAI *********500 DN11075050 VN0010007 PGD QUAN THANH DN

Giải nhì 6 TRAN THI CAM THO ******765 DN11023493 VN0010440 CN NGHE AN DN

Giải ba 1 DANG THI NGAN ******319 CT11029389 VN0010030 CN DAI AN CT

Giải ba 2 PHAM TUAN ANH ******169 TK0170149 VN0010052 PGD BA TRIEU TK

Giải ba 3 NGUYEN VAN KHANG *********273 CT11132883 VN0010318 CN HAI AN CT

Giải ba 4 HUYNH THANH VAN ******785 CT12028498 VN0010470 CN HUE CT

Giải ba 5 TONG KHANH LINH ******742 CT12084651 VN0010053 PGD HO TUNG MAU CT

Giải ba 6 PHAM VU KHANH LINH *********037 TK0207674 VN0010303 PGD TON DAN TK

Giải ba 7 VU NGOC HAI *********114 CT11013697 VN0010901 CN CAN THO CT

Giải ba 8 NGUYEN VAN BAI *********273 TK0411322 VN0010011 CN LANG HA TK

Giải ba 9 NGUYEN TIEN LONG *********200 CT11107674 VN0010045 CN DONG DA CT

Giải ba 10 NGUYEN THI NGAN *********011 CT10079253 VN0010016 CN HA DONG CT

Giải ba 11 DANG VAN HOANG ******839 DN12074788 VN0010401 CN DA NANG DN

Giải ba 12 PHAN THI BICH THAO ******316 DN10067569 VN0010440 CN NGHE AN DN

Giải ba 13 DANG THI HONG HANH *********623 DN11013854 VN0010073 HUB THE CHAP MB 1 DN

Giải ba 14 LE THI THUY ******939 DN11079069 VN0010712 PGD QUANG PHU DN

Giải ba 15 NGUYEN HONG HAI ******482 CT10133596 VN0010045 CN DONG DA CT
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